
Cần phải sơ tán không do dự khi

Cần sơ tán sớm：Có / Không

CÔNG TẮC SƠ TÁN CỦA BẠN

Hành động ngay lập tức không do dự!
Khi gặp nguy hiểm, hãy hành động một cách an toàn nhất 

mà bạn có thể thực hiện vào lúc đó. 

Thiên tai bắt buộc phải sơ tán

Lũ lụt Sạt lở đất

Nước biển dâng 

do bão 

Thiên tai khác

Việc phải làm trước khi đi sơ tán Nơi sơ tán

Điểm sơ tán gần nhất：

Nơi sơ tán khẩn cấp khi gặp nguy hiểm：



② Bạn nghĩ gì về việc sơ tán khi mưa lớn ở Nhật 

Bản? Bạn có kinh nghiệm gì không?

① Ở nước bạn việc sơ tán được thực hiện 

như thế nào ?

Bước 1: Xác nhận kinh nghiệm sơ tán và nguy cơ lũ lụt

Nguyên nhân bắt buộc sơ tán ( )

Loại thông tin sơ tán ( )

Cách truyền đạt thông tin sơ tán ( )

Địa điểm sơ tán ( )

Kinh nghiệm sơ tán trước đây: Có / Không

Hãy kiểm tra từ mục 1 đến 4 dưới đây về việc sơ tán và nguy cơ lũ lụt ở Nhật hoặc nước của bạn

Viết tự do

Thời gian từ khi quyết định sơ tán đến khi đến nơi sơ tán
giờ              phút      

④ Nếu phải sơ tán thì sao? 

Phương  thức sơ tán（□Đi bộ・□Ô tô・
□Khác : ）

Điểm sơ tán gần nhất：
（Điểm sơ tán khẩn cấp： ）

③ Về nguy cơ lũ lụt thì sao？

Xung quanh có con sông nào nguy hiểm không? 

(Tên sông: ) Độ sâu lũ: m, Thời gian ngập: giờ

Những ngọn núi và sườn dốc xung quanh nhà bạn thì sao? 
Dòng chảy đất đá : Có / Không      Sạt lở đất: Có/ Không 

Có gần biển không?
Nước biển dâng do bão： ｍ



③Thông tin sơ tán

②Hành động của 

mọi người xung quanh 

①Tình hình khu vực

Bước 2: Tìm công tắc sơ tán

Hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra 

với khu vực quanh nhà bạn khi 

trời mưa lớn

Hành động của mọi người xung 

quanh khi phải sơ tán là gì?

Hãy tích  vào ô thông tin 

sơ tán tương ứng với bạn

□ Cảnh báo cấp 3 Sơ tán người cao tuổi

□ Cảnh báo cấp 4 Chỉ thị sơ tán (khẩn cấp)

□ Cảnh báo cấp 5 Đảm bảo an toàn khẩn cấp

Hãy điền vào mục 1 đến mục 4 dưới đây về điều gì có thể là nguyên nhân dẫn đến việc sơ tán theo hiểu biết và tìm 

hiểu của bạn

Tình hình xung quanh khi mưa lớn, câu chuyện trong quá khứ, v.v.

Ví dụ: Sẽ rất nguy hiểm nếu nước ngập đường.

Sẽ rất nguy hiểm nếu nước thung lũng từ trên núi bắt đầu 

chảy theo hướng khác so với bình thường.

Nếu vượt qua vạch vàng trên bờ kè...

Hành động của người dân, bạn bè, v.v.
Ví dụ: Nếu có lệnh sơ tán trong khu vực...

Nếu bạn nhận được cuộc gọi từ người quen yêu cầu sơ tán...
Nếu mất điện trong khu vực, xe cảnh sát đến và kêu gọi sơ tán...

Lưu ý: Đây là những thông tin tham khảo 

trong quá trình sơ tán, không nhất thiết phải 

là tiêu chuẩn sơ tán an toàn.

(Tham khảo) Thông tin dự báo Kiểm tra xem có thông 
tin dự báo nào không.

Ví dụ Lượng mưa theo giờ □Mực nước □Chỉ số lượng mưa trong đất □Mức thuỷ triều

Địa điểm ：thành phố Ikeda Tình hình： 1 giờ 80mm Cấp độ cảnh báo：5

□ Lượng mưa theo giờ □ Mực nước □ Chỉ số lượng mưa trong đất □ Mức thuỷ triều 

 Địa điểm ：  Tình hình ：  Cấp độ cảnh báo ：
□ Lượng mưa theo giờ □ Mực nước □ Chỉ số lượng mưa trong đất □ Mức thuỷ triều 

 Địa điểm ：  Tình hình ：  Cấp độ cảnh báo ：
□ Lượng mưa theo giờ □ Mực nước □ Chỉ số lượng mưa trong đất □ Mức thuỷ triều 

 Địa điểm ：  Tình hình ：  Cấp độ cảnh báo ：



④ Còn việc hợp tác với người dân địa 

phương trong quá trình sơ tán thì sao？

②Công việc và chức vụ nào sẽ ảnh 

hưởng đến thời gian sơ tán？

①Hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng đến 

thời gian sơ tán？

Bước 3: Tiến hành sơ tán và hợp tác
với những người xung quanh

Nếu bạn có lý do phải sơ tán sớm hoặc cần sự hợp tác của bạn bè, người dân địa phương, vui lòng điền từ ① đến ④.

□ Hoàn cảnh gia đình（vd: cụ bà 80 tuổi）
□Gặp nguy hiểm khi sơ tán（vd: gặp sạt lở đất trên đường đi 

sơ tán）
□Phương thức sơ tán（vd: không có ô tô riêng）
□Khác（ ）
□Không có gì đặc biệt

Sau khi lựa chọn các mục trên, cụ thể là gì?

□ Các tình huống liên quan đến công việc（vd: công ty phải 

đối phó với mưa lớn）
□Trên cương vị của địa phương（vd: cần tập trung khi mưa 

lớn）
□Khác（ ）
□Không có gì đặc biệt

Sau khi lựa chọn các mục trên, cụ thể là gì?

□Cần sự hỗ trợ của người dân địa phương và những người 

khác để sơ tán
□Tham gia các hoạt động của địa phương và giúp đỡ lẫn 

nhau trong quá trình sơ tán
□Khác ( )

□Không có gì đặc biệt

Sau khi lựa chọn các mục trên, cụ thể là gì?

③ Việc hợp tác với bạn bè và người 

thân trong quá trình sơ tán thì sao?？

□Sơ tán đến nhà bạn bè hoặc người thân

□Có người thân và bạn bè sẽ sơ tán cùng

□Khác（ ）
□Không có gì đặc biệt

Sau khi lựa chọn các mục trên, cụ thể là gì?
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